HOÏ VAØ TEÂN : …………………………………………………………………………
LỚP: …………………………………………………………
PHIẾU ÔN LUYỆN TRONG THỜI GIAN HÈ KHỐI LỚP 2
NĂM HỌC : 2022 - 2023
                Thứ ………..,  ngày  ……  tháng  ……  năm  2023
MÔN TIẾNG VIỆT
1. Đặt câu hỏi cho từ ngữ được in đậm:
a. Các tàu thuyền không ra khơi đánh cá vì có bão lớn.
…………………………………………………………………………………….
b. Em thường xem phim hoạt hình vào mỗi buổi tối.
……………………………………………………………………………………..
c. Trên bầu trời, những đám mây trắng trôi bồng bềnh. 
………………………………………………………………………………………
d. Để có sức khỏe tốt, Nam luôn chăm chỉ tập thể dục .
……………………………………………………………………………………
2. Điền dấu phẩy thích hợp trong các câu dưới đây:
a) Hoa huệ hoa bưởi hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt.
b) Mỗi buổi sáng em dậy sớm tập thể dục để có sức khỏe tốt.
c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt. 
3. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
      a.  Hôm qua        An được bố cho đi xem xiếc cá heo       Khi về bố liền hỏi: - Con thấy các chú cá heo thế nào 
       - Thật tuyệt bố ạ       Các chú cá heo ở đó rất thông minh 
 4. Viết lại từ ngữ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Từ đó, họ hàng nhà kiến sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.
Từ chỉ đặc điểm là: ……………………………………………………………
5. Viết lại từ chỉ hoạt động trong câu sau:
                     Bạn Nam chăm chú nghe thầy giảng bài.
Từ chỉ hoạt động là …………………………………………………
 [image: ]6. Nối các chiếc bánh vào đĩa thích hợp.
7. PH đọc cho các em viết vào phiếu bài Chính tả sau :
Sông Hồng
         Sông Hồng là một trong những con sông lớn của nước ta. Lòng sông rộng mênh mông, lại càng rộng hơn ở quãng chảy qua thủ đô Hà Nội. Đêm đêm, cả khúc sông lấp lánh vì nhiều ánh đèn đủ sắc màu. Thành phố như một con thuyền khổng lồ lung linh đang trôi theo dòng nước.                                   
                                                            Theo Phong Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                             
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CỦA HS
1. Đặt câu hỏi cho từ ngữ được in đậm:
a. Các tàu thuyền không ra khơi đánh cá vì có bão lớn.
    - Các tàu thuyền không ra khơi đánh cá vì sao?
b. Em thường xem phim hoạt hình vào mỗi buổi tối.
    - Em thường xem phim hoạt hình vào lúc nào?
c. Trên bầu trời, những đám mây trắng trôi bồng bềnh. 
   -  Những đám mây trắng trôi bồng bềnh ở đâu?  
d. Để có sức khỏe tốt, Nam luôn chăm chỉ tập thể dục .
   -  Nam luôn chăm chỉ tập thể dục để làm gì?
2. Điền dấu phẩy thích hợp trong các câu dưới đây:
a) Hoa huệ, hoa bưởi,  hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt.
b) Mỗi buổi sang,  em dậy sớm tập thể dục để có sức khỏe tốt.
c) Hai bên bờ sông , những bãi ngô bắt đầu xanh tốt. 
3. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:.
,
,

      a.  Hôm qua        An được bố cho đi xem xiếc cá heo       Khi về bố liền hỏi:?

       - Con thấy các chú cá heo thế nào !
.

       - Thật tuyệt bố ạ         Các chú cá heo ở đó rất thông minh 



4. Viết lại từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Từ đó, họ hàng nhà kiến sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.
Từ chỉ đặc điểm là: hiền lành, chăm chỉ
5. Viết lại từ chỉ hoạt động trong câu sau:
                     Bạn Nam chăm chú nghe thầy giảng bài.
Từ chỉ hoạt động là : giảng bài 


[bookmark: _GoBack]
6. Nối các từ trên chiếc bánh vào đĩa có ý nghĩa thích hợp.
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